ÔN TẬP: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, 
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
A. MỤC TIÊU:
- Giải được phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Giải bài toán thực tế bằng cách lập phương trình.
B. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
1- Các em nhắc lại 2 quy tắc chuyển vế và nhân (chia) để giải phương trình.
a/ Quy tắc chuyển vế: sgk trang 8
b/ Quy tắc nhân với một số: sgk trang 8
2- Cách giải phương trình tích: 
A(x).B(x) = 0 A(x) = 0   hoặc   B(x) = 0
3- Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: sgk trang 21
4- Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: sgk trang 25
C. BÀI TẬP:
Bài 1: Giải các phương trình tích sau
	1/ (3x + 15)(4x – 6) = 0

 3x + 15 = 0 hoặc 4x – 6 = 0

 3x = -15   hoặc    4x  = 6


 x = -15:3 = -5  hoặc    

Tập nghiệm của PT là  


	2/ (2x - 16)(8 - 10x) = 0

             = 0 hoặc                     = 0

 

 
Tập nghiệm của PT là S = 


	3/ (8x + 2)(9x – 6) = 0
4/ (7x – 5)(12x + 3) = 0
5/ (x – 19)(26 – 2x) = 0
6/ (6x + 42)(37 + 4x) = 0
7/ (10x + 5)(16x – 2) = 0
8/ (x + 3)(3x – 45) = 0



Bài 2: Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau

1/ 

ĐKXĐ:  

Phương trình            (quy đồng mẫu)
  (5x – 3)(x – 1) – 5x(x + 1) = 6 – 11x                            (khử mẫu)
  5x2 – 5x – 3x + 3 – 5x2 – 5x = 6 – 11x                           (bỏ ngoặc)
 5x2 – 5x – 3x – 5x2 – 5x + 11x = 6 – 3                            (chuyển vế)
  -2x    = 3                                                                         (thu gọn 2 vế)

         (thỏa mãn ĐKXĐ)       

Vậy tập nghiệm của phương trình là:                                    

2/ 

3/ 

4/  
Bài 3: Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình
1/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Nếu giảm chiều rộng đi 4 m và tăng chiều dài thêm 3 m thì diện tích khu vườn giảm đi 75 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn lúc ban đầu ?
Giải
Gọi x(m) là chiều rộng khu vườn lúc đầu, x > 0
Chiều dài khu vườn lúc đầu là: x + 12  (m)
Diện tích khu vườn lúc đầu là: x(x + 12)   (m2)
Nếu giảm chiều rộng đi 4 m và tăng chiều dài thêm 3 m thì diện tích khu vườn là: (x – 4)(x + 12 + 3)        (m2)     hay      (x – 4)(x + 15)     (m2)
Vì diện tích lúc sau giảm đi 75m2 so với ban đầu nên ta có phương trình:   
              (x – 4)(x + 15) = x(x + 12) – 75 
 x2 + 15x – 4x – 60 = x2 + 12x – 75 
 x2 + 15x – 4x – x2 –12x = – 75 + 60
 - x = -15
 x = 15  (thỏa mãn điều kiện)
Vậy: - Chiều rộng khu vườn lúc đầu là 15 mét
        -Chiều dài khu vườn lúc đầu là 15 + 12 = 27 mét.
 
2/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Nếu giảm chiều rộng đi 3 m và tăng chiều dài thêm 7 m thì diện tích khu vườn tăng thêm 30 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn lúc ban đầu ?
3/ Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 24 m, chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính diện tích miếng đất đó.
4/ Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 45km/h. Lúc đi từ B về A, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 30km/h, nên thời gian đi từ B về A nhiều hơn thời gian đi từ A đến B là 1 giờ. Tính độ dài quãng đường AB (bằng kilômét).
Nhớ công thức:
Quãng đường: S (km)   ; vận tốc: v (km/h)   ; thời gian: t (h)


S = v.t  ;  ;   

D. GHI CHÚ:
Câu 1 của các bài là bài giải mẫu, các bài còn lại các em làm tương tự.
Các em ôn lại cách giải các dạng phương trình, giải bài toán bằng cách lập PT, cố gắng ghi nhớ và vận dụng giải bài tập cho tốt.
[bookmark: _GoBack]Chúc các em luôn mạnh khỏe.
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